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    TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN         COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

   THAØNH PHOÁ PLEIKU                           Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

          TÆNH GIA LAI 

      Baûn aùn soá: 29/2021/DSST 

      Ngaøy:  26/ 5/2021 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản” 

  

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

 

TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN THAØNH PHOÁ PLEIKU, TÆNH GIA LAI 

 

Vôùi thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

 

 Thaåm phaùn - Chuû toaï phieân toaø: Baø Nguyeãn Thò Xuaân Hoàng. 

 Caùc Hoäi thaåm nhaân daân:  Ông Quách Đình Hoằng 

                                                     Baø Doãn Thị Lệ. 

 Thö kyù Toaø aùn ghi bieân baûn phieân toaø: ông Phạm Thị Ngọc Yến – Thư ký 

Tòa aùn nhaân daân thaønh phoá Pleiku, tænh Gia Lai. 

 Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa: bà Cao Thảo Nga  – Kiểm sát viên 
  

Ngaøy 26 thaùng 5 naêm 2021, taïi Hoäi tröôøng xeùt xöû cuûa Toaø aùn nhaân daân 

thaønh phoá P, xeùt xöû sô thaåm coâng khai vuï aùn thuï lyù soá 311/2020/TLST-DS ngaøy 

11 thaùng 11 naêm 2020 veà vieäc “Tranh chaáp hợp đồng dân sự vay tài sản”  theo 

Quyeát ñònh ñöa vuï aùn ra xeùt xöû soá 33/2021/QÑST - DS ngaøy 13 thaùng 4 naêm 

2021 giöõa caùc ñöông söï: 
 

- Nguyeân ñôn: bà Nguyễn Thị N, sinh naêm 1964. 

 Ñòa chæ: 276 Lê D, phường T, thành phố P, tỉnh G, có mặt. 
 

 - Bò ñôn: Ông Trần Đỗ Nam O, sinh năm: 1970. 

Địa chỉ: 106 Tôn Thất T, phường P, TP. P, tỉnh G, vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện đề ngày 21/10/2020, các lời khai có tại hồ sơ, nguyên 

đơn là bà Nguyễn Thị N trình bày: 

Vào ngày 30/10/2017 ông Trần Đỗ Nam O có mượn tôi số tiền là 

150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng), để đáo hạn ngân hàng, và hẹn trong 

thời gian 10 ngày sẽ trả cho tôi số tiền nói trên, lãi suất do hai bên tự thỏa thuận, tuy 

nhiên đã quá thời gian trả nợ tôi đã nhiều lần điện thoại và đến nhà gặp ông O nhưng 

ông O không trả cho tôi tiền gốc và tiền lãi theo thỏa thuận, vì vậy tôi yêu cầu Tòa 

án nhân dân TP.P buộc ông Trần Đỗ Nam O phải trả cho tôi số tiền nợ gốc là 
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150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng) và lãi suất là 1,5%/tháng, tạm tính từ 

ngày 30/10/2017 đến ngày 22/10/2020 là 81.000.000đ (tám mươi mốt triệu đồng).  

Bà Nguyễn Thị N đã nộp các tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu của mình 

gồm: 

- 01 Giấy mượn tiền của ông Trần Đỗ Nam O có mượn của bà Nguyễn Thị N  

số tiền 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng) và hẹn trong vòng 10 ngày sẽ 

trả, lãi suất hai bên tự thỏa thuận, giấy được viết và ký vào ngày 30/10/2017. 

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc 

giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải nhưng ông Trần Đỗ Nam O đều 

vắng mặt và không nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ gì. 

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cũng tiến hành niêm yết tống đạt hợp lệ: 

Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa 

giải; Quyết định đưa vụ án ra xét xử; Quyết định hoãn phiên tòa và giấy triệu tập để 

tham dự phiên tòa nhưng  ông Trần Đỗ Nam O vắng mặt và không nộp cho Tòa án 

tài liệu, chứng cứ gì. 

Theo Biên bản xác minh ngày 10/02/2020, tại tổ 3, phường P, thành phố P , 

tỉnh G xác định: 

Ông Trần Đỗ Nam O có nhà ở tại 106 Tôn Thất T, tổ 10 (trước đây là tổ 17), 

phường P, TP.P, G có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 10, phường P, TP.P, G, ông 

Trần Đỗ Nam O có sống tại địa phương. 

* Tại phiên tòa: 

Nguyên đơn bà Nguyễn Thị N trình bày: 

Bà giữ nguyên yêu cầu buộc ông Trần Đỗ Nam O phải trả cho bà số tiền 

150.000.000đ (môt trăm năm mươi triệu đồng). 

Về lãi suất tại đơn khởi kiện bà Nguyễn Thị N yêu cầu tính lãi là 1,50%/ 

tháng, tại phiên tòa bà N thay đổi và yêu cầu tính lãi theo quy định của pháp luật. 

Bị đơn là ông Trần Đỗ Nam O vắng mặt và không nộp cho Tòa án tài liệu, 

chứng cứ gì. 

Ý kiến Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố P, tỉnh G tham gia phiên 

tòa:  

- Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký 

tòa án trong quá trình giải quyết vụ án thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố 

tụng dân sự.  

- Việc tuân theo pháp luật tố tụng của người tham gia tố tụng: Nguyên đơn 

thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng. Bị đơn không thực hiện đầy đủ quyền 

và nghĩa vụ tố tụng: Tòa án đã triệu tập hợp lệ nhưng bị đơn vắng mặt tại các phiên 

họp và phiên hòa giải, vắng mặt tại phiên tòa. 

*  Ý kiến về việc giải quyết vụ án: 

- Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn buộc bị đơn ông Trần Đỗ Nam O phải trả cho bà Nguyễn Thị N số 

tiền 150.000.000đ (môt trăm năm mươi triệu đồng) và lãi suất theo quy định của 

pháp luật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem 

xét tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng. Tòa án nhân dân thành phố P  

nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Bà Nguyễn Thị N có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Ông Trần Đỗ Nam 

O, trú tại: tổ 10, phường P, TP.P, G phải trả số tiền 150.000.000đ (một trăm năm 

mươi triệu đồng) và lãi suất theo quy định của pháp luật (10%/năm). Vì vậy, Tòa án 

xác định đây là quan hệ tranh chấp: “Hợp đồng dân sự vay tài sản” thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố P quy định tại khoản 3 Điều 26, 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Bị đơn ông Trần Đỗ Nam O đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai để tham dự 

phiên tòa nhưng vắng mặt. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ 

luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn tại phiên tòa. 

 [2] Về nội dung: 

Qua lời trình bày của nguyên đơn, căn cứ vào biên bản do nguyên đơn cung 

cấp thì thấy rằng việc ông Trần Đỗ Nam O có viết giấy nhận mượn tiền của bà 

Nguyễn Thị N số tiền 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng) vào ngày 

30/10/2017 và cam kết trả nợ trong vòng 10 ngày, lãi suất do hai bên tự thỏa thuận, 

tuy nhiên sau đó ông Trần Đỗ Nam O không thực hiện theo đúng cam kết của mình 

theo ngày nhận nợ được viết ngày 30/10/2017.  

Xét yêu cầu của nguyên đơn thì thấy rằng, căn cứ vào giấy nhận nợ ngày 

30/10/2017 và theo lời trình của nguyên đơn giấy nợ là chính bản thân do ông Trần 

Đỗ Nam O tự nguyện viết và ký vào ngày 30/10/2017. 

 [3] Ông Trần Đỗ Nam O đã được tống đạt các văn bản tố tụng, nhưng ông O 

đều vắng mặt không có lý do chính đáng và cũng không có văn bản trình bày ý kiến 

hay phản đối lại yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn như vậy ông O đã mặc nhiên 

chấp nhận việc có xác nhận nợ của bà Nguyễn Thị N số tiền 150.000.000đ (một trăm 

năm mươi triệu đồng) và đồng thời xem như ông O đã từ bỏ các quyền của mình 

theo quy định tại Điều 70, 72 BLTTDS.  

 [4] Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 92 BLTTDS để xem xét yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn trên cơ sở giấy nhận nợ ngày 30/10/2017, như vậy có căn cứ 

xác định ông Trần Đỗ Nam O có viết giấy nhận nợ và công nhận nợ bà Nguyễn Thị 

N số tiền 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng) nên bà N yêu cầu Tòa án 

buộc ông Trần Đỗ Nam O phải trả cho bà Nguyễn Thị N số tiền là 150.000.000đ 

(môt trăm năm mươi triệu đồng) là có căn cứ. 

 [5] Nguyên đơn bà Nguyễn Thị N yêu cầu bị đơn là ông Trần Đỗ Nam O phải 

trả cho bà N số tiền lãi theo quy định của pháp luật, xét thấy hợp đồng vay của ông 

Trần Đỗ Nam O vay bà N là hợp đồng vay có lãi và có thời hạn và tuy nhiên không 

xác định được lãi, vì vậy xác định lãi trong trường hợp này là có thỏa thuận về lãi, 

nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất nên xác định bằng 50% 

mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 468 BLDS, như vậy xác định lãi 

suất trong trường hợp này là 10%/năm là phù hợp theo quy định tại Điều 468 Bộ luật 
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dân sự năm 2015. Từ ngày 30/10/2017 đến ngày xét xử sơ thẩm là ngày 26/5/2021 là 

1303 ngày. 

Tiền lãi được tính là: 150.000.000đ x10% x 365 ngày x 1303 ngày = 

53.547.945đ (năm mươi ba triệu năm trăm bốn mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi 

lăm đồng).  

[6] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu cầu của bà Nguyễn Thị N được chấp 

nhận nên bà N không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Ông Trần Đỗ Nam O phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

  

- Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39; 

Điều 70, Điều 71; Điều 72; Điều 91; Điều 92; Điều 93; Điều 94; Điều 95; Điều 96; 

Điều 108; Điều 109; Điều 144; Điều 147; Điều 227; Điều 228; Điều 271 và Điều 

273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;  

- Căn cứ Điều 280; Điều 429; Điều 463; Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 

2015; 

- Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12  năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị N. 

Buộc ông Trần Đỗ Nam O phải trả cho bà Nguyễn Thị N số tiền 203.547.945đ 

(hai trăm lẻ ba triệu năm trăm bốn mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi lăm đồng), 

trong đó nợ gốc là 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng) và nợ lãi là 

53.547.945đ (năm mươi ba triệu năm trăm bốn mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi 

lăm đồng).  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và  Điều 

468 Bộ luật Dân sự năm 2015.  

2. Về án phí:  

Ông Trần Đỗ Nam O phải chịu 10.177.397 (Mười triệu một trăm bảy mươi 

bảy nghìn ba trăm chín mươi bảy đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. Bà Nguyễn Thị 

N không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả lại cho bà Nguyễn Thị N số tiền 

8.025.000đ (tám triệu không trăm hai mươi lăm nghìn đồng) đã tạm nộp án phí trước 

đây theo biên lai số 0005751 ngày 11/11/2020 tại Chi Cục Thi hành án Dân sự TP.P, 

tỉnh G. 

3. Về thời hạn kháng cáo: 

Nguyên đơn có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm (ngày 26/5/2021). Đối với bị đơn vắng mặt tại phiên tòa thì thời 
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hạn kháng cáo tính từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặc được kể từ ngày bản án 

được niêm yết công khai. 

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 
 

Nơi nhận:                                 T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh G;                           THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
- VKSND TP. P   

- Chi cục THADS TP. P; 

- Các đương sự;                                                                                      (đã ký) 

- Lưu hồ sơ.  

                                                                        Nguyễn Thị Xuân Hồng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


